CÂU HỎI VẬN DỤNG CHO HỌC SINH YẾU
Câu 1: Châu Phi là châu lục lớn thứ:
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
Câu 2: Châu Phi có khí hậu nóng bậc nhất thế giới là do:
A. Đại bộ phận lãnh thổ nằm ngoài hai đường chí tuyến
B. Đại bộ phận lãnh thổ nằm giữa hai đường chí tuyến
C. Có nhiều hoang mạc và bán hoang mạc
D. Chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của các dòng biển nóng ven bờ
Câu 3: Đặc điểm không phải của đường bờ biển châu Phi là:
   A. Ít bán đảo và đảo
   B. Ít vịnh biển
   C. Ít bị chia cắt
   D. Có nhiều bán đảo lớn
Câu 4: Dạng địa hình chủ yếu ở châu Phi là:
   A. Bồn địa và sơn nguyên
   B. Sơn nguyên và núi cao
   C. Núi cao và đồng bằng
   D. Đồng bằng và bồn địa
Câu 5: Hai bán đảo lớn nhất của châu Phi là:
   A. Ma-đa-ga-xca và Xô-ma-li
   B. Ma-đa-ga-xca và Trung Ấn
   C. Xô-ma-li và Xca-đi-na-vi
   D. Xca-đi-na-vi và Ban-Căng
Câu 6: Châu Phi nối liền với châu Á bởi kênh đào:
   A. Pa-na-ma
   B. Xuy-ê
   C. Man-sơ
   D. Xô-ma-li
Câu 7: Châu Phi có những loại khoáng sản chủ yếu:
   A. Vàng, kim cương, uranium, sắt, đồng và phốt phát
   B. Dầu mỏ, khí đốt, đồng, vàng, kim cương và mangan
   C. Vàng, kim cương, chì, đồng, sắt, apatit và uranium
   D. Dầu mỏ, vàng, đồng, kim cương, apatit và sắt
Câu 8: Sông dài nhất châu Phi là:
   A. Nin
   B. Ni-giê
   C. Dăm-be-di
   D. Công-gô
Câu 9: Kim cương tập trung chủ yếu ở:
   A. Bắc Phi
   B. Trung Phi
   C. Nam Phi
   D. Khắp châu Phi
Câu 10: Vàng tập trung chủ yếu ở:
   A. Bắc Phi
   B. Trung Phi
   C. Nam Phi
   D. Khắp châu Phi
Câu 11: Đặc điểm khí hậu của châu Phi là:
   A. Nóng và khô bậc nhất thế giới
   B. Nóng và ẩm bậc nhất thế giới
   C. Khô và lạnh bậc nhất thế giới
   D. Lạnh và ẩm bậc nhất thế giới
Câu 12: Môi trường xích đạo ẩm ở châu Phi có đặc điểm là:
   A. Rừng thưa và cây bụi chiếm diện tích lớn
   B. Có nhiều động vật ăn cỏ và động vật ăn thịt
   C. Thảm thực vật rừng rậm xanh quanh năm
   D. Mùa đông mát mẻ, mùa hạ nóng và khô
Câu 13: Biên độ nhiệt ngày đêm lớn; thực, động vật nghèo nàn là đặc điểm của môi trường:
   A. Nhiệt đới
   B. Địa trung hải
   C. Hoang mạc
   D. Xích đạo
Câu 14: Càng xa xích đạo lượng mưa càng giảm, rừng rậm nhường chỗ cho rừng thưa và xavan cây bụi là đặc điểm của môi trường:
   A. Xích đạo ẩm
   B. Nhiệt đới
   C. Hoang mạc
   D. Địa Trung Hải
Câu 15: Lượng mưa trung bình năm trên 2000mm phân bố ở:
   A. Phía Đông bán đảo Ma-đa-ga-xca và phía bắc vịnh Ghi-nê
   B. Trung Phi và rìa phía Bắc ở châu Phi
   C. Bắc Phi và rìa phía Tây Nam của châu Phi
   D. Cực Nam của châu Phi và phía Bắc của vịnh Ghi-nê
Câu 16: Lượng mưa trung bình năm dưới 200mm phân bố ở:
   A. Bắc Phi và rìa phía Tây Nam của châu Phi
   B. Cực Nam của châu Phi và phía Bắc của vịnh Ghi-nê
   C. Hoang mạc Xa-ha-ra và hoang mạc Na-mip
   D. Tây Phi, Trung Phi và rìa phía đông của châu Phi
Câu 17: Cảnh quan chiếm phần lớn lãnh thổ châu Phi là:
A. Hoang mạc, bán hoang mạc và xavan
B. Rừng xích đạo và nhiệt đới ẩm
C. Rừng cận nhiệt đới khô
D. Thảo nguyên và thảo nguyên rừng
Câu 18: Hai môi trường địa trung hải có đặc điểm:
A. Mùa đông mát mẻ và có mưa, mùa hạ nóng và khô
B. Khí hậu khắc nghiệt, mưa rất hiếm, biên độ nhiệt ngày và đêm lớn
C. Càng xa xích đạo nhiệt độ và lượng mưa càng lớn
D. Thảm thực vật rừng rậm xanh tốt quanh năm
Câu 19: Môi trường xích đạo ẩm phân bố chủ yếu ở:
A. Phía Bắc và phía Nam của châu Phi
B. Phần cực Bắc và cực Nam của châu Phi
C. Bồn địa Công-gô và miền duyên hải phía Bắc vịnh Ghi-nê
D. Sơn nguyên Đông Phi, Bồn địa Nin Thượng và Bồn địa Sát

